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	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	1. Truyện đồng thoại, truyện ngắn.
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	
	
	2. Thơ và thơ lục bát 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Viết


	Kể lại một trải nghiệm của bản thân


	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100%

	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện đồng thoại, truyện ngắn.
	Nhận biết: 

- Nhận biết được chi tiết tiêu biểu, nhân vật, đề tài, cốt truyện, lời người kể chuyện và lời nhân vật. (CB1)
- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba. (CB2)
- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm, các thành phần của câu. (CB3)
Thông hiểu:

- Tóm tắt được cốt truyện. (CB1)
- Nêu được chủ đề của văn bản. (CB2)

- Phân tích được tình cảm, thái độ của người kể chuyện thể hiện qua ngôn ngữ, giọng điệu. (CB3)
- Hiểu và phân tích được tác dụng của việc lựa chọn ngôi kể, cách kể chuyện. (CB4)
- Phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật. (CB5)
- Giải thích được nghĩa thành ngữ thông dụng, yếu tố Hán Việt thông dụng; nêu được tác dụng của các biện pháp tu từ (ẩn dụ, hoán dụ), công dụng của dấu chấm phẩy, dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản. (CB6)
Vận dụng:

- Trình bày được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử do văn bản gợi ra. (CB1)
- Chỉ ra được điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật trong hai văn bản. (CB2)
	3 TN


	5 TN


	2 TL


	

	2
	Viết
	Kể lại một trải nghiệm của bản thân.
	Nhận biết:  

Thông hiểu: 

Vận dụng: 

Vận dụng cao: 

 Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân; sử dụng ngôi kể thứ nhất để chia sẻ trải nghiệm và thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể.
	
	
	
	1TL*



	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	3 TN
	5 TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20%
	40%
	30%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn Ngữ văn lớp 6

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc văn bản sau:

CÂU CHUYỆN QUẢ TÁO
 Một em bé đáng yêu đang cầm hai quả táo trong tay. Mẹ em bước vào phòng và mỉm cười hỏi cô con gái nhỏ: “Con yêu, con có thể cho mẹ một quả táo được không?”

Em bé ngước nhìn mẹ trong một vài giây, rồi sau đó lại nhìn xuống từng quả táo trên hai tay mình. Bất chợt, em cắn một miếng trên quả táo ở tay phải, rồi lại cắn thêm một miếng trên quả táo bên tay trái.

Nụ cười trên gương mặt bà mẹ bỗng trở nên gượng gạo. Bà cố gắng không để lộ nỗi thất vọng của mình.

Sau đó, cô gái nhỏ giơ lên một trong hai quả táo vừa bị cắn lúc nãy và rạng rỡ nói: “Quả táo này dành cho mẹ nhé, nó ngọt hơn đấy ạ!”.

(https://cotich.net/top-10-cau-chuyen-qua-tang-cuoc-song-hay-va-y-nghia-nhat-a2255.html)
Chọn đáp án đúng nhất:

Câu 1: Văn bản trên được kể theo ngôi thứ mấy?

A. Ngôi thứ ba 



C. Ngôi thứ nhất

B. Ngôi thứ hai



D. Kết hợp nhiều ngôi kể

Câu 2: Xác định từ láy được sử dụng trong câu sau: “Nụ cười trên gương mặt bà mẹ bỗng trở nên gượng gạo.”
A. Nụ cười                 B. gương mặt                 C. bà mẹ                  D. gượng gạo
Câu 3: Câu nói sau đây là lời của nhân vật nào?

“Con yêu, con có thể cho mẹ một quả táo được không?”

A. Đứa con gái



C. Người mẹ

B. Người kể chuyện



D. Người cha

Câu 4: Vì sao khi thấy hành động cắn cả hai quả táo của con gái, nụ cười người mẹ bỗng trở nên gượng gạo?
A. Vì mẹ không hiểu con gái đang làm gì.
B. Vì mẹ nghĩ rằng cô bé tham ăn, không thương mẹ.
C. Vì sự ngây thơ của con gái.
D. Vì mẹ không thích con gái làm thế.
Câu 5: Qua những hành động và lời nói của cô bé trong văn bản trên, em thấy cô bé là người như thế nào?
A. Rất tinh tế và thương mẹ


C. Rất hồn nhiên và tự tin
B. Rất nhút nhát và tham ăn


D. Rất hồn nhiên và dũng cảm
Câu 6: Em hiểu hành động cắn cả hai quả táo của em bé nhằm mục đích gì?

A. Vì cô bé muốn xem phản ứng của mẹ như thế nào.


B. Vì cô bé muốn chọn ra quả táo ngọt nhất để tặng mẹ.


C. Vì cô bé đang đói, muốn ăn cả hai quả táo để no.


D. Vì cô bé không muốn cho mẹ quả táo nào hết.
Câu 7: Sắp xếp các sự việc sau theo trình tự nội dung của văn bản:
      1. Một em bé đang cầm hai quả táo trên tay. Người mẹ bước vào muốn xin một quả.
      2. Thấy thế, nụ cười người mẹ bỗng trở nên gượng gạo. 
      3. Cô bé ngước nhìn mẹ rồi cắn luôn cả hai quả táo, mỗi quả một miếng.
      4. Cô bé đưa cho mẹ một quả táo, đó là quả ngọt hơn.
        A. 1-2-3-4                    B. 1-4-3-2                      C. 1-3-2-4                   D. 1-2-4-3

Câu 8: Chủ đề của văn bản trên là gì? 
A. Lòng thương người của cô bé.


C. Lòng biết ơn của cô bé
B. Lòng vị tha của cô bé.



D. Lòng thương yêu mẹ của cô bé.
Trả lời câu hỏi/ thực hiện yêu cầu: 

Câu 9: Qua câu chuyện trên, em rút ra được bài học gì cho bản thân? (1.0 điểm)

Câu 10: So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa nhận vật em bé trong bài thơ “Mây và sóng”  và nhân vật cô bé trong văn bản “Hai quả táo”? (1.0 điểm)
II. VIẾT (4.0 điểm)

  
Hãy kể lại một trải nghiệm của bản thân có ý nghĩa đối với em.
                                ------------------------- Hết -------------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn: Ngữ văn lớp 6

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	D
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9
	 HS nêu được cụ thể bài học
-Tình cảm gia đình là thiêng liêng, cao cả.
- Phải biết yêu thương mẹ và những người trong gia đình.

- Đừng vội nghĩ xấu về ai đó khi chưa biết hết về họ.

Hướng dẫn chấm:

- Học sinh nêu đúng 2 trong 3 ý đạt 1.0 điểm 
- Nếu nêu đúng 1 ý thì đạt 0.5 điểm
(Học sinh có thể trình bày theo  ý khác (nếu hợp lí), giáo viên vận dụng đáp án và HDC để cho điểm)
	1,0

	
	10
	    Sự giống nhau và khác nhau giữa và hai nhân vật em bé trong bài thơ “Mây và sóng” và nhân vật cô bé trong văn bản “Hai quả táo”:
* Giống nhau: cả hai nhân và đều còn nhỏ tuổi và rất yêu thuơng mẹ.
* Khác
  - Nhận vật em bé: Không đi theo sự cám dỗ của những người ở trên mây và ở trong sóng để rời xa mẹ và biết tự tạo ra trò chơi cùng mẹ rất thú vị.
  - Nhân vật cô bé: Lựa chọn quả táo ngọt nhất để tặng cho mẹ.
Hướng dẫn chấm:
  Học sinh trả lời đúng sự giống nhau  0,5 điểm
 Học sinh trả lời đúng 2 ý khác nhau  0,5 điểm, mỗi ý đúng 0,25 điểm
Học sinh có thể trình bày theo  ý khác (nếu hợp lí), giáo viên vận dụng đáp án và hướng dẫn chấm để cho điểm 
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự

*Hướng dẫn chấm:

- Đảm bảo cấu trúc đạt 0,25 điểm

- Không đảm bảo cấu trúc 0,0 điểm
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

    Hãy kể lại một trải nghiệm của bản thân có ý nghĩa đối với em.

*Hướng dẫn chấm:

- Xác định đúng yêu cầu của đề đạt 0,25 điểm
- Không xác định đúng yêu cầu của đề 0,0 điểm
	0,25

	
	
	c. Kể lại một trải nghiệm của bản thân
HS có thể triển khai cốt truyện theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	- Giới thiệu được trải nghiệm 

- Trình bày diễn biến sự việc
 + Trình bày chi tiết về thời gian, không gian, hoàn cảnh xảy ra sự việc
 + Trình bày chi tiết những nhân vật liên quan
 + Kể lại đồng thời miêu tả những sự việc xảy ra trong câu chuyện
- Nêu ý nghĩa trải nghiệm đối với bản thân
*Hướng dẫn chấm:

 HS giới thiệu được trải nghiệm đạt 0,25 điểm

    HS diễn biến sự việc đạt yêu cầu như trên đạt 2,0 điểm

    HS nêu được ý nghĩa, trải nghiệm của bản thân  đạt 0,25 điểm
	2,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

*Hướng dẫn chấm:

- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt 0,5 điểm
- Không đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt 0,0 điểm
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo
*Hướng dẫn chấm:

- Đảm bảo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo đạt 0,5 điểm

- không đảm bảo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo 0,0 điểm
	0,5


9

